[bookmark: _Hlk147344247]ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN CÔNG NGHỆ 7
 Thời gian làm bài: 45 phút
I. MA TRẬN ĐỀ 
	TT

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	
Thời gian (phút)
	

	
	
	
	
Sô CH
	Thời gian (Phút)
	
Số CH
	Thời gian (Phút)
	Số CH
	Thời gian (Phút)
	
Số CH
	Thời gian (Phút)
	
TN
	
TL
	
	

	1
	Mở đầu về trồng trọt
	Vai trò, triển vọng của trồng trọt
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5,0

	
	
	Một số nhóm cây trồng phổ biến
	
1
	
1,5
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
1
	
0
	
1,5
	
5,0

	
	
	Phương thức trồng trọt
	0
	0
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5,0

	
	
	Ngành	nghề trong trồng trọt
	0
	0
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5,0

	2
	Quy trình trồng trọt
	Làm đất bón phân lót
	1
	1,5
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3,0
	10,0

	
	
	Gieo trồng
	0
	0
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5,0

	
	
	Chăm sóc
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5,0

	
	
	Phòng trừ sâu, bệnh hại
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	9,0
	1
	0
	1,5
	5,0

	
	
	Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5,0

	
	
	Lập kế hoạch, tính toán chi phí
	0
	0
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5,0

	
	
	Nhân giống cây trồng
	1
	1,5
	0
	0
	1
	15,0
	0
	0
	1
	1
	16,5
	25,0

	3

	Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
	Vai trò của rừng
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	10,5
	15

	
	
	Các loại rừng phổ biến
	0
	0
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5,0

	Tổng
	8
	12
	6
	9
	1
	15,0
	1
	9,0
	14
	2
	45
	

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	100%
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	
	
	100%
	100%




II. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Mở	đầu
về trồng trọt
	1.Vai trò, triển vọng
của trồng trọt
	Nhận biết: Trình bày được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinh tế.
Nêu được triển vọng của trồng trọt ở Việt Nam.
	1
	0
	0
	0

	
	
	2. Các nhóm cây trồng
	Nhận biết: Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam (cây lương thực, cây ăn quả, cây rau…).Cho ví dụ minh họa.
Thông hiểu: Nêu được bộ phận sử dụng và mục đích sử dụng của một số loại cây trồng phổ biến.
	1
	0
	0
	0

	
	
	3. Phương thức trồng trọt
	Nhận biết: Nêu được các phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta.
Thông hiểu: Nêu được ưu, nhược điểm của các phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta.
Vận dụng: Đề xuất được phương thức trồng trọt phù hợp cho một số đối tượng cây trồng phổ biến ở địa phương.
	0
	1
	0
	0

	
	
	4. Trồng trọt công nghệ cao
	Nhận biết: Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.
	0
	0
	0
	0

	
	
	5.	Ngành
nghề trong trồng trọt
	Nhận biết: Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong trồngtrọt.
Thông hiểu:
Nhận thức được sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong trồng trọt
	0
	1
	0
	0

	2
	Quy trình trồng trọt
	1. Làm đất, bón phân lót
	Nhận biết: Kể tên được các công việc làm đất trồng cây, các cách bón phân lót.
· Trình bày được mục đích của việc làm đất, bón phân lót.
Thông hiểu:
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc làm đất.
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc bón phân lót.
Vận dụng: Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc làm đất, bón phân lót cho một đối tượng cây trồng cụ thể.
Vận dụng kiến thức làm đất và bón phân lót với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
	1
	1
	0
	0

	
	
	2. Gieo trồng
	Nhận biết:
- Nêu được các phương thức gieo trồng phổ biến.
· Nêu được các mùa vụ gieo trồng chính ở nước ta.
Thông hiểu: Trình bày được yêu cầu kĩt huật của việc của việc gieo trồng.
Vận dụng: Vận dụng kiến thức về gieo trồng với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
	0
	1
	0
	0

	
	
	3. Chăm sóc
	Nhận biết:
- Kể tên được các công việc chính để chăm sóc cây trồng.
· Trình bày được mục đích của việc chăm sóc cây trồng
Thông hiểu
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc chăm sóc cây trồng (tỉa dặm cây, làm cỏ,vun xới, tưới tiêu nước, bón phân thúc).
· Vậndụng:
Vận dụng kiến thức về chăm sóc cây trồng với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
	1
	0
	0
	0

	
	
	4.	Phòng
trừ	sâu, bệnh hại
	Nhận biết:
- Kể tên được một số biện pháp chính phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
- Trình bày được nguyên tắc của việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cây trồng.
· Nêu được mục đích của việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng cây trồng
Thông hiểu
· Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
· Trình bày được ưu, nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
Vận dụng cao: Lựa chọn được các phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng phù hợp với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
	1
	0
	0
	0

	
	
	5. Thu
hoạch sản phẩm trồng trọt
	Nhận biết:
- Kể tên được một số biện pháp chính trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt. Cho ví dụ minh họa.
· Trình bày được mục đích của việc thu hoạch sản phẩm trồng trọt
Thông hiểu: Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của một số biện pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
Vận dụng: Lựa chọn được biện pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phù hợp với thực tiễn ở gia đình, địa phương.
	1
	0
	0
	0

	
	
	6. Nhân giống cây trồng bằng giâm cành
	Nhận biết: Nêu được các bước trong quy trình giâm cành.
Thông hiểu:Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình giâm cành.
Vậndụng: Vận dụng kiến thức về giâm cành vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.
	1
	0
	1
	0

	
	
	7. Lập kế hoạch, tính toán chi phí trồng, chăm sóc một loại cây trồng
	Thông hiểu: Giải thích được lý do lựa chọn đối tượng cây trồng, nguyên vật liệu phục vụ trồng và chăm sóc cây.
Vận dụng cao: Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí để trồng và chăm sóc một loại cây trồng phù hợp.
	0
	1
	0
	0

	3
	Giới thiệu về rừng
	Vai trò của rừng
	Nhận biết: Trình bày được khái niệm về rừng, các vai trò chính của rừng.
Thông hiểu: Trình bày được vai trò của từng loại rừng.
Vận dụng: Vận dụng được các kiến thức đã học về vai trò của rừng áp dụng tại địa phương nơi sinh sống
	1
	0
	0
	1

	
	
	Các	loại
rừng	phổ biến
	Nhận biết: Nêu được các loại rừng phổ biến ở nước ta.
Thông hiểu: Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở nước ta (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất).
	0
	1
	0
	0

	Tổng:
	8
	6
	1
	1
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Phần I. Trắc nghiệm (7,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Trồng trọt có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp trứng, sữa cho con người.
B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
C. Cung cấp lương thực cho con người.
D. Cung cấp thịt cho xuất khẩu.
Câu 2. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây rau.
A. Cà phê,lúa,ngô.	B. Xu hào, cải bắp, cà chua.
C. Khoai lang, khoai tây, mía.	D. Bông, cao su, cà phê.
Câu 3. Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là
A. Tiến hành đơn giản.	B. Chi phí đầu tư thấp.
C. Cây trồng không cần chăm sóc.	D. Có thể trồng được rau trái vụ.
Câu 4. Bạn Huy rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Huy mơ ước sau này sẽ nghiên cứu tạo ra các hệ thống trồng cây giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Theo em, bạn Huy phù hợp với ngành nghề nào sau đây:
A. Kĩ sư trồng trọt.	B. Kĩ sư chọn giống cây trồng.
C. Kĩ sư bảo vệ thực vật.	D. Kĩ sư chăn nuôi.
Câu 5. Một trong những mục đích của việc cày đất là
A. San phẳng mặt ruộng.	B. Thuận lợi cho việc chăm sóc.
C. Làm tăng độ dày lớp đất trồng.	D. Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	Câu 6. Trong các quy trình dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?

	A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
B. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
D. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
	[image: ]

	Câu 7. Hình bên minh họa cho hình thức gieo trồng nào sau đây.
A. Gieo bằng hạt.	
B. Trồng bằng cây con.
C. Trồng bằng củ.
D. Trồng bằng đoạn thân.
	


Câu 8. Một trong những công việc thường làm ngay sau khi trồng cây con là
A. Bón phân cho cây.	B. Làm cỏ dại.
C. Tưới nước đầy đủ.	D. Đào hố trồng cây.
Câu 9. Một trong những ưu điểm của biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu hại cây trồng là
A. Tiết kiệm công lao động
B. Hiệu quả nhanh kể cả khi sâu đã phát triển mạnh.
C. Đơn giản, dễ thực hiện.	
D. Có tác dụng lâu dài.
Câu10. Phương án nào sau đây không phải là một trong các phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt
A. Hái.	B. Nhổ.	C. Cắt.	D. Bổ.
Câu11. Trong nhân giống bằng phương pháp giâm cành, chọn cành giâm có đặc điểm nào sau đây?
A. Cành càng non càng tốt.	B. Cành bánh tẻ.
C. Cành càng già càng tốt.	D. Cành càng to càng tốt.
Câu 12. Việc sử dụng thùng xốp đã qua sử dụng để trồng rau an toàn có ý nghĩa nào sau đây?
A. Giúp cây nhanh lớn.	B. Hạn chế nguồn sâu bệnh.
C. Thuận lợi cho việc chăm sóc.	D. Bảo vệ môi trường.
Câu 13. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của rừng
A. Điều hòa không khí.	  		B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
C. Là nơi sống của động, thực vật rừng.	D. Cung cấp gỗ cho conngười.
Câu 14. Bảo vệ di tích lich sử, danh lam thắng cảnh là vai trò của loại rừng nào sau đây?
A. Rừng phòng hộ.	B. Rừng sản xuất.
C. Rừng đặc dụng.	D. Rừng đầu nguồn.
Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1(1,5điểm). Em hãy giới thiệu quy trình nhân giống bằng phương pháp giâm cành? Tại sao khi cắt cành giâm cần cắt bớt phiến lá của cành?
Câu 2(1,5điểm). Các cánh rừng ngập mặn ven biển huyện Kim Sơn - Ninh Bình đã tồn tại hàng chục năm tuổi, nhiều cây rừng cao 3-5m. Rừng vẫn được bảo tồn và phát triển ngày một xanh hơn, giàu có hơn. Rừng ngập mặn ven biển huyện Kim Sơn - Ninh Bình thuộc loại rừng nào? Theo em việc trồng và phát triển rừng ngập mặn sẽ đem lại lợi ích gì cho người dân nơi đây?

------------------Hết------------------
	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
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MÔN CÔNG NGHỆ 7
 (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)



A. Trắc nghiệm (7,0 điểm)
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	C
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	B
	C



B.Tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1.5 điểm)
	Bước 1: chọn cành giâm
	0.2

	
	Bước 2. Cắt cành giâm
	0.2

	
	Bước 3. Xử lí cành giâm
	0.2

	
	Bước 4. Cắm cành giâm
	0.2

	
	Bước 5: Chăm sóc cành giâm
	0,2

	
	Khi cắt cành giâm cần cắt bớt phiến lá nhằm  giảm thiểu lượng hơi nước bốc hơi qua lá ở cành đó 
	0.5

	Câu 2
(1.5 điểm)
	+ Thuộc rừng phòng hộ.
+ Vai trò
- Đóng vai trò như "bức tường xanh" để giảm ảnh hưởng của ngập lụt, sóng, gió mạnh;bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái ven biển.
- Việc khai thác phấn hoa cây sú, vẹt cũng như đánh bắt các loài thủy hải sản như: Con tôm, cá, cua, cáy…từ rừng ngập này đã tạo sinh kế cho nhiều người dân
	0.25
0.25
0.5

0.5



------------------Hết------------------
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